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BÀI 12: ƯỚC CHUNG, ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT
1. Ước chung. ( sgk trang 
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2.  Ước chung lớn nhất.
[image: ]3. Cách tìm ước chung lớn nhất.
QUY TẮC ( sgk trang 38) 
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Ví dụ 5: Tìm ƯCLN của 18 và 30.
18 = 2 . 32
30 = 2. 3. 5
=> ƯCLN (18, 30) =  2.3 = 6
Thực hành 4:
+ Tìm ƯCLN(24, 60)
 24 = 2 . 2 . 2 . 3 = 23 . 3
 60 = 2 . 2 . 3 . 5 = 22 . 3 . 5
=> ƯCLN(24, 60) = 22 . 3 = 12
 + Tìm ƯCLN(14, 33)
14 = 2 . 7
 33 = 1 . 33
=> ƯCLN(14, 33) = 1
+ Tìm ƯCLN (90, 135, 270)
 90 = 2. 32 . 5
 135 = 33 . 5
 270 = 2 . 33 . 5
=> ƯCLN(90, 135, 270) = 32 . 5 = 45

- Khái niệm hai số nguyên tố cùng nhau: Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số có ƯCLN bằng 1.
VD: ƯCLN(14, 33) = 1 => 14 và 33 là hai số nguyên tố cùng nhau.
BÀI 13: BỘI CHUNG, BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
1. Bội chung.
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2. Bội chung nhỏ nhất.
[image: ]
Kí hiệu: BCNN (a, b); BCNN (a, b, c)
3. Cách tìm bội chung nhỏ nhất.
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Ví dụ 5: Tìm BCNN của 12, 90 và 150.
12 = 22 . 3
90 = 2. 32
150 = 2. 3. 52
=> BCNN ( 12, 90, 150) = 22. 32. 52 = 900.
Thực hành 4:
+ Tìm BCNN(24, 30)
 24 = 2 . 2 . 2 . 3 = 23 . 3
 30 =  2 . 3 . 5 = 2 . 3 . 5
=> BCNN(24, 30) = 22. 3. 5 = 120
+ Tìm BCNN (3, 7, 8)
 3 = 3
 7 = 7
 8 = 23
=> Tìm BCNN (3, 7, 8) = 23. 3. 7 = 168 
+ Tìm BCNN(12, 16, 48)
12 = 22. 3
16 = 24
48 = 24.3
=> BCNN(12, 16, 48) = 24.3 = 48
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BÀI 5: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
1. Trung điểm của đoạn thẳng:
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Ví dụ: Vẽ C là trung điểm của đoạn thẳng AB.
[image: ] 
2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng:
Ví dụ: Hãy vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB = 5cm.
Bước 1: Đặt méo thước trùng với đạon thẳng AB sao cho vạch 0 trng với điểm A, khi đó điểm B trùng với vạch chỉ số 5 trên thước.
Bước 2: Lấy điểm M trùng với vạch chỉ 2,5cm trên thước.
[image: ]
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Mudn tim BCNN ciia hai hay nhi¢u 6 16n hon 1, ta thye hign ba bude sau:

Buée 1: Phan tich mdi s6 ra thira s6 nguyén t6.
Bude 2: Chon ra céc thira sd nguyén t6 chung va riéng.
Buée 3: Lip tich céc thira s6 da chon, mdi thira s 1y v&i s6 mii 16n nhit ctia no.

Tich d6 la BCNN phai tim.
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Néu cic sd da cho timg ddi mdt nguyén t6 cing nhau thi BONN cta ching 14 tich cia cic
s6 6. Vidy: BONN(3,7,8) =3.7.8 = 168.

Trong céc s6 d cho, néu sé 16n nhit 13 bdi ciia céc s6 con lai thi BONN cia céc s6 da cho
chinh 14 56 16n nhét 4y. Vi du: BONN(12, 16, 48) = 48.
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, Trung diém cua doan thing 13 diém nim giita hai du mat cia doan thing va cich
¥ géuhai dhu mit do. Trung diém cta doan thing con duge goi 1 diém chinh giira cia
doan thing do.
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— Mt s6 duge goi 1 wée chung cia hai hay nhiéu s6 néu né la udc cia it ca cac b do.
— Tép hop céc udc chung cita hai s6 a va bki higu 13 UC(a, b).

x € UC(a, b)néuaixvibix
— Tuong ty, tip hop ce ube chung ctia a, b, ¢ ki higu 1 UC(a, b, ¢).

x € UC(a, b, c)néuaix,bixvacix.
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- Ude chung lén nhat cta hai hay nhidu sb 1a s6 16n nhdt trong tap hp cic uéc chung
Y clia cdc s6 6.

Ki hi¢u uéc chung 16n nhét ciia a va b 1d UCLN(a, b).

Tuong ty, udc chung 16n nhat cia a, b va ¢ ki higu 1a UCLN(a, b, ¢).
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Mubn tim UCLN cia hai hay nhiéu s6 16n hon 1, ta thyc hién ba bude sau:
Budre 1: Phin tich mdi s6 ra thira s6 nguyén t6.

Budre 2: Chon ra céc thira s6 nguyén t6 chung.
Bube 3

ip tich céc thira s6 da chon, mdi thira s6 4y véi sé mii nho nhat ciia no.
Tich d6 1d UCLN phai tim.
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MGt s6 duge goi 1 bdi chung ctia hai hay nhiéu sé néu nd 13 bdi cua tit ca céc s6 do.
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1~ B chung nhé nhit cia hai hay nhidu s6 1a s6 nho nht khic 0 trong tap hop céc bdi
chung ciia céc s6 do.





